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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

	Số:   2485   /QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày  24   tháng 11 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất  lượng 
theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho xã, phường thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Thông tư 159/2010/TT-BYC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước;
Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1088/TTr-SKHCN ngày 12 tháng 11 năm 2014.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” gồm các nội dung chính sau:
I. Mục tiêu của Đề án
1. Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý tại UBND xã, phường, thị trấn theo mô hình khung toàn tỉnh đối với cấp xã và được công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

2. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã được quy trình hóa theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
II. Phạm vi áp dụng: Triển khai thực hiện cho tất cả công chức chuyên môn và nghiệp vụ tại UBND cấp xã có liên quan đến giải quyết công việc của Văn phòng, UBND cấp xã; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã.
III. Nội dung thực hiện Đề án

1. Tổ chức đào tạo: nhận thức chung, xây dựng hệ thống văn bản, chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
2. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã được quy trình hóa theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

3. Các hoạt động điều hành nội bộ của Văn phòng, UBND cấp xã được quy trình hóa theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

4. Tổ chức triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho tất cả công chức chuyên môn và nghiệp vụ tại UBND cấp xã có liên quan đến giải quyết công việc của Văn phòng, UBND cấp xã; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã theo mô hình khung.
5. Tiến hành đánh giá nội bộ, tổ chức khắc phục, phòng ngừa các hoạt động không phù hợp.

6. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
IV. Sản phẩm của Đề án
Xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo mô hình khung. Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng bao gồm:
1. Tài liệu chung:
- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Sổ tay chất lượng;

- Mô tả công việc của các vị trí.

2. Các quy trình bắt buộc khi xây dựng Hệ thống:
- Quy trình Kiểm soát tài liệu;

- Quy trình Kiểm soát hồ sơ;

- Quy trình Đánh giá nội bộ;

- Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;

- Quy trình Khắc phục sự không phù hợp;

- Quy trình Phòng ngừa sự không phù hợp.

3. Các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng:
- Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo;

- Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến;
- Quy trình theo dõi ý kiến chỉ đạo;

- Quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;
- Quy trình xét thi đua khen thưởng;

- Các quy trình cần thiết khác.
4. Các quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã đã được UBND tỉnh phê duyệt.
V. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án:

1. Các giai đoạn triển khai của Đề án

- Năm 2014: 
+ Xây dựng mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng cấp xã;
+ Triển khai mô hình điểm tại phường Phú Hội.

- Năm 2015: Triển khai tại 50% xã, phường, thị trấn (75 đơn vị);

- Năm 2016: Triển khai tại các xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh.

2. Tiến độ triển khai của cấp xã từ lúc áp dụng đến lúc công bố phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008: 8 tháng.
	Giai đoạn 1: Chuẩn bị
	: 02 tháng


	Giai đoạn 2: Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng
	: 02 tháng

	Giai đoạn 3: Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
	: 03 tháng

	Giai đoạn 4: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng
	: 01 tháng

	Giai đoạn 5: Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất           lượng thường xuyên
	: sau khi công bố HTQLCL


VI. Kinh phí thực hiện Đề án
Thực hiện theo Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước đối với cấp xã, phường, thị trấn lần đầu tiên xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, trong đó:

	STT
	Hạng mục
	Số tiền

	I
	Năm 2014
	90.000.000

	1
	Xây dựng mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng
	70.000.000

	2
	Triển khai mô hình điểm tại phường Phú Hội
	20.000.000

	II
	Năm 2015: Triển khai 75 xã, phường, thị trấn
	300.000.000

	1
	Đào tạo nhận thức chung và xây dựng Hệ thống tài liệu

(5.000.000 đ/lớp x 15 lớp)
	75.000.000

	2
	Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

(5.000.000 đ/lớp x 15 lớp)
	75.000.000

	3
	Chi phí tư vấn, hướng dẫn áp dụng triển khai, đánh giá nội bộ và công bố (2.000.000 đ/đơn vị x 75 đơn vị)
	150.000.000

	III
	Năm 2016: Triển khai 73 xã, phường, thị trấn còn lại
	296.000.000

	1
	Đào tạo nhận thức chung và xây dựng Hệ thống tài liệu

(5.000.000 đ/lớp x 15 lớp)
	75.000.000

	2
	Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

(5.000.000 đ/lớp x 15 lớp)
	75.000.000

	3
	Chi phí tư vấn, hướng dẫn áp dụng triển khai, đánh giá nội bộ và công bố (2.000.000 đ/đơn vị x 73 đơn vị)
	146.000.000

	
	Tổng cộng
	686.000.000


VII. Tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Xây dựng bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất  lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”;

- Báo cáo tiến độ, kết quả triển khai Đề án cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo ISO;

2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh chọn 75 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện năm 2015; 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai, kiểm tra, đốc thúc các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và quy định của pháp luật;
- Tổ chức triển khai mở rộng cho xã, phường, thị trấn còn lại sau khi kết thúc Đề án.
3. UBND cấp xã có trách nhiệm:
- Thành lập Ban điều hành ISO, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất  lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND cấp xã. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn là người chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và là đại diện Lãnh đạo chất lượng của đơn vị; Cử cán bộ có năng lực làm Thư ký ISO và cử các công chức có trình độ, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ tham gia soạn thảo quy trình giải quyết công việc theo yêu cầu Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

- Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Công bố đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND cấp xã;

- Thực hiện việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND cấp xã.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- VP: CVP, PCVP T.T.H.Trâm;
- Lưu: VT, DL.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

Đã ký-PCT Phan Ngọc Thọ
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